
PHỤ LỤC I 
KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH  

CẤP TỈNH; ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND TỈNH;  

CÁC HỘI DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ CẤP TỈNH;  

UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG NĂM 2025 

(Kèm theo Thông báo số 32-TB/ĐU ngày 18 tháng 12 năm 2025  

của Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

A. CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1. Sở Tư pháp; 

2. Sở Nội vụ; 

3. Sở Khoa học và Công nghệ. 

II. Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

2. Sở Tài chính; 

3. Sở Y tế; 

4. Sở Công Thương; 

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

6. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

7. Thanh tra tỉnh; 

8. Sở Giáo dục và Đào tạo; 

9. Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

10. Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới; 

11. Sở Xây dựng; 

12. Sở Ngoại vụ. 

 

B. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC UBND TỈNH 

I. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh. 

II. Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1. Trường Cao đẳng Nguyễn Du; 

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh; 

3. Trung tâm Phát triển Quỹ đất. 

4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

5. Ban Quản lý Khu vực mỏ sắt Thạch Khê; 
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6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hạ tầng khu vực tỉnh; 

7. Trường Cao đẳng Y tế; 

8. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế tỉnh; 

9. Trường Đại học Hà Tĩnh. 

 

C. CÁC HỘI DO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC GIAO NHIỆM VỤ CẤP TỈNH  

I. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1. Hội Chữ thập đỏ tỉnh; 

2. Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh. 

II. Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1. Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh; 

2. Hội Khuyến học tỉnh; 

3. Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

4. Hội Đông y tỉnh; 

5. Hội Luật gia tỉnh; 

6. Hội Người cao tuổi tỉnh; 

7. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; 

8. Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh; 

9. Hội Người mù tỉnh; 

10. Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh; 

11. Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh; 

12. Hội Nhà báo tỉnh. 

 

D. UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG 

I. Xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

1. UBND phường Nam Hồng Lĩnh; 

2. UBND phường Sông Trí; 

3. UBND xã Kỳ Xuân; 

4. UBND phường Vũng Áng; 

5. UBND xã Can Lộc; 

6. UBND phường Trần Phú; 

7. UBND xã Việt Xuyên; 

8. UBND xã Kỳ Anh; 

9. UBND phường Thành Sen; 

10. UBND xã Đức Quang; 
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11. UBND phường Hoành Sơn; 

12. UBND phường Hà Huy Tập; 

13. UBND xã Sơn Giang. 

II. Xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

1. UBND xã Toàn Lưu; 

2. UBND xã Cẩm Bình; 

3. UBND phường Bắc Hồng Lĩnh; 

4. UBND xã Sơn Tiến; 

5. UBND xã Thạch Xuân; 

6. UBND xã Đồng Tiến; 

7. UBND xã Xuân Lộc; 

8. UBND xã Sơn Kim 1; 

9. UBND xã Thiên Cầm; 

10. UBND xã Hương Xuân; 

11. UBND xã Cẩm Hưng; 

12. UBND xã Thạch Lạc; 

13. UBND xã Tùng Lộc; 

14. UBND xã Hương Bình; 

15. UBND xã Hương Đô; 

16. UBND xã Cẩm Trung; 

17. UBND xã Đức Thịnh; 

18. UBND xã Mai Hoa; 

19. UBND xã Kỳ Lạc; 

20. UBND xã Thượng Đức; 

21. UBND xã Đức Thọ; 

22. UBND xã Kỳ Khang; 

23. UBND phường Hải Ninh; 

24. UBND xã Trường Lưu; 

25. UBND xã Sơn Hồng; 

26. UBND xã Kỳ Hoa; 

27. UBND xã Sơn Tây; 

28. UBND xã Thạch Khê; 

29. UBND xã Gia Hanh; 

30. UBND xã Nghi Xuân; 

31. UBND xã Thạch Hà; 
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32. UBND xã Cổ Đạm; 

33. UBND xã Cẩm Lạc; 

34. UBND xã Tiên Điền; 

35. UBND xã Kỳ Văn; 

36. UBND xã Cẩm Xuyên; 

37. UBND xã Kỳ Thượng; 

38. UBND xã Hương Sơn; 

39. UBND xã Hà Linh; 

40. UBND xã Đan Hải; 

41. UBND xã Hương Phố; 

42. UBND xã Đức Minh; 

43. UBND xã Yên Hòa; 

44. UBND xã Vũ Quang; 

45. UBND xã Đông Kinh; 

46. UBND xã Phúc Trạch; 

47. UBND xã Cẩm Duệ; 

48. UBND xã Lộc Hà; 

49. UBND xã Kim Hoa; 

50. UBND xã Sơn Kim 2; 

51. UBND xã Đồng Lộc; 

52. UBND xã Tứ Mỹ; 

53. UBND xã Hồng Lộc; 

54. UBND xã Mai Phụ; 

55. UBND xã Hương Khê; 

56. UBND xã Đức Đồng./. 

 


		2025-12-19T11:21:50+0700




